	TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

KHOA KINH TẾ

BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 17 - 18


Môn:      …NGHIỆP VỤ NHTM………..
Mã môn học: …..COBA 330507


Đề số/Mã đề:..1…
Đề thi có …6…..trang.

Thời gian: ..60… phút.

Không được phép sử dụng tài liệu.

	Chữ ký giám thị 1
	Chữ ký giám thị 2
	

	CB chấm thi thứ nhất
	CB chấm thi thứ hai
	

	Số câu đúng:
	Số câu đúng:
	

	Điểm và chữ ký
	Điểm và chữ ký
	Họ và tên:

Mã số SV:

Số TT:
Phòng thi:



	
	
	

	
	


PHẦN TRẢ LỜI 

Phần I: Trắc nghiệm điền khuyết (…2,0…điểm)

SV chỉ viết nội dung trả lời (ngắn gọn tối đa 20 chữ) trong phần để trống (….)

1. Chỉ sử dụng các biện pháp thanh lý nợ có vấn đề đối với nợ thuộc nhóm  4,5 và 3 nếu đã áp dụng  nhưng không thành công

2. Nguyên tắc vay vốn ngắn hạn là sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng thỏa thuận

3. Cơ sở để ngân hàng giải ngân khi cho vay ngắn hạn là bằng chứng, tiến độ sử dụng vốn, hình thức giải ngân thích hợp, đúng địa chỉ.

4. Điều kiện áp dụng cho vay thấu chi gồm khách hàng phải có nhu cầu vốn thường xuyên, có năng lực tài chính mạnh, có vòng quay vốn tín dụng cao, có quan hệ thường xuyên và có uy tín đối với ngân hàng

5. Ngoài thương phiếu các loại GTCG khác được ngân hàng nhận chiết khấu là trái phiếu, tín phiếu kho bạc nhà nước, kỳ phiếu ngân hàng, sổ tiết kiệm

6. Cho vay tiêu dùng trả góp là cho vay trả nợ dần để bù đắp nhu cầu thiếu hụt vốn trong quá trình mua hàng hoá .

7. Nhu cầu tài trợ của kinh tế hộ gia đình gồm tiền mặt, công nợ bán chịu, phân bón, vật tư, đàn gia súc, gia cầm, nông sản, giá trị muà màng, công cụ lao động, đất đai, nhà cửa, MMTB

8. Nghiệp vụ vốn tự có của NHTM gồm phát hành GTCG dài hạn trên 7 năm, phát hành cổ phiếu, trích lập các quỹ, và quản lý khoản lợi nhuận không chia

9. Các hình thức quản lý rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng là mua và bán kỳ hạn các khoản nhận gửi và cho vay, sử dụng độ lệch thời lượng

10. 5 Tiêu chuẩn tín dụng cơ bản là Thiện chí, năng lực hoạt động, năng lực vốn, điều kiện hoàn cảnh, tài sản thế chấp

Phần II - V: Trắc nghiệm lựa chọn (…8,0…điểm) 

SV tô đậm vào dấu tròn của kết quả lựa chọn được xem là đúng nhất (từ Mục II – V)
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Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

	
	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung 

kiểm tra

	G1.3
	So sánh, đánh giá các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM
	Phần 1, 2

	G2.1
	Xác định số tiền lãi của khách hàng
	Phần 3, 4, 5

	G2.3
	Lập thủ tục cho vay phù hợp với quy trình tín dụng
	Phần 4, 5

	G2.4
	Áp dụng hiểu biết sản phẩm khách hàng đưa ra lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu các nhóm khách hàng cụ thể
	Phần 3

	G4.2
	Phân tích và xác định kỹ thuật cho vay
	Phần 4, 5



	TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

KHOA KINH TẾ

BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 17 - 18


Môn:      …NGHIỆP VỤ NHTM………..
Mã môn học: …..COBA 330507


Đề số/Mã đề:..2…
Đề thi có …6…..trang.

Thời gian: ..60… phút.

Không được phép sử dụng tài liệu.

	Chữ ký giám thị 1
	Chữ ký giám thị 2
	

	CB chấm thi thứ nhất
	CB chấm thi thứ hai
	

	Số câu đúng:
	Số câu đúng:
	

	Điểm và chữ ký
	Điểm và chữ ký
	Họ và tên:

Mã số SV:

Số TT:
Phòng thi:



	
	
	

	
	


PHẦN TRẢ LỜI 

Phần I: Trắc nghiệm điền khuyết (…2,0…điểm)

SV chỉ viết nội dung trả lời (ngắn gọn tối đa 20 chữ) trong phần để trống (….)

1. Các biện pháp khai thác nợ có vấn đề gồm xử lý đảm bảo tín dụng, xử lý tiền bán tài sản, xử lý phá sản và bù đắp bằng quỹ dự phòng rủi ro

2. Điều kiện vay vốn ngắn hạn quan trọng nhất là có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả, tạo ra được doanh thu

3. Hạn mức tín dụng là giới  hạn tối đa cấp vốn vay cho một khách hàng bằng cách ứng trước vào tài khoản cho phép khách hàng sử dụng số dư nợ trong một giới hạn và một thời gian nhất định nhằm thỏa mãn nhu cầu thiếu hụt vốn lưu động.

4. Phương tiện cho vay thấu chi là được sử dụng một hạn mức tín dụng bằng séc trên tài khoản vãng lai

5. Các nhu cầu vay tiêu dùng bao gồm nhu cầu phát sinh tự nhiên, nhu cầu cho chi tiêu phát sinh trước, và nhu cầu đột biến

6. Khoản trả nợ cho vay tiêu dùng trả góp định kỳ phải được tính toán phù hợp với thu nhập thường xuyên của khách hàng

7. Nguồn vốn tài trợ của kinh tế hộ gia đình gồm mua chịu trả góp, vay mượn cá nhân, vay khác, vay ngân hàng, giá trị ròng tài sản sau khi trừ nợ 

8. 5 NHTM thuộc sở hữu liên doanh là Indovinabank, Vinasiam, VIP, Shinhanvina, Vietnga

9. Các nghiệp vụ ngoại bảng của NHTM gồm bảo lãnh, thanh toán ngân quỹ, cam kết tín dụng, theo dõi và bảo đảm tín dụng, nghiệp vụ hoa hồng

10. Các hình thức quản lý rủi ro khác của NHTM là ứng dụng công nghệ tiến tiến, quản trị theo kế hoạch, xây dựng hệ thống dự báo, thực hiện quy trình hoá nghiệp vụ, thực hiện bảo hiểm tín dụng, cho vay hợp vốn, đồng bảo lãnh,..

Phần II - V: Trắc nghiệm lựa chọn (…8,0…điểm) 

SV tô đậm vào dấu tròn của kết quả lựa chọn được xem là đúng nhất (từ Mục II – V)
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Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

	
	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung 

kiểm tra

	G1.3
	So sánh, đánh giá các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM
	Phần 1, 2

	G2.1
	Xác định số tiền lãi của khách hàng
	Phần 3, 4, 5

	G2.3
	Lập thủ tục cho vay phù hợp với quy trình tín dụng
	Phần 4, 5

	G2.4
	Áp dụng hiểu biết sản phẩm khách hàng đưa ra lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu các nhóm khách hàng cụ thể
	Phần 3

	G4.2
	Phân tích và xác định kỹ thuật cho vay
	Phần 4, 5



Ngày     tháng    năm 20


Thông qua bộ môn


(ký và ghi rõ họ tên)





Ngày     tháng    năm 20


Thông qua bộ môn


(ký và ghi rõ họ tên)








